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MAT DO CONG SUAT CAO
« UPS ba pha chuyén déi kép truc tuyén

e COng LBS cho cau hinh hé théng 2N
o Dy phong song song |én dén 4 thiét bj

n hiéu dau vao
g luong.
roi. o Hé s6 cong suat dau ra & muic 1

« COng suat |én d&n 600KVA mdi hé théng

dau vao thap.
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UPS ba pha bén day truc tuyén chuyén ddi kép, cung cdp ngudn dién
ay cho tat ca cac thiét bj dién tlr cha ban. Thiét bj duoc thiét ké vdi cong
DSP tién tién nhat vai hé sé cong suat dau ra la 1. Hiéu suat cha toan bd
. V@i nhitng tinh nang vuot troi, UPS khong chi cung cap nguén dién an
g bi gian doan cho cac thiét bi nhay cam ctia ban moi lic, ma con tao ra

hiéu suat na hon, dan dén chi phi van hanh thap hon.

Piéu chinh dong sac thong minh

UPS SUPREME duoc trang bi phwong phap sac ba giai doan tién tién. Giai doan dau
tién bao gom sac dong dién khéng doi, trong dé UPS thuc hién sac nhanh dé dat 90%
dung lwgng pin. Giai doan thir hai bao gom sac xung, gitp pin dwoc sac day. Giai doan
thir ba la duy tri 4p suat khong ddi dé dam bao khdng bi mat dién ning. Phuong phap
nay giup tang cwdng va kéo dai tudi tho cha pin.

Piéu khién téc dd quat tw dong

Toc dd quat thay doi tuy thudc vao nhiét do tdn nhiét va ty Ié tdi. Mot hé théng UPS
dién hinh dwoc trang bi quat téc dd c6 dinh sé& hoat dong & téc dd cao khong doi, do
dé tiéu thu lwong dién nang t6i da. Trong tredng hop tai khéng dat mirc téi da, lwu
lwong khéng khi can thiét bén trong UPS sé it ho'n va

toc d6 lwu thdng khéng khi thap hon cé thé dwoc cung cap & toc dd quat thap hon
nhiéu, do dé cé thé tiét kiém dwoc mdt lwong dién ndng dang ké cho quat.

Nguon cap dién AC kép (Ap dung cho UPS 30kVA tré 1én)

UPS Supreme chap nhan hai nguén cap dién dau vao va tw dong chuyén ddi néu mot
nguon cap bi 16i. Thiét k& nay ting cuwong tinh kha dung va cung cap hai I&p ngudn
dién duw phong cho tat ca cac &rng dung quan trong.




ST Qe V K&t ndi song song tdi da 4 thiét bi

C = V Chia sé tai

V C6 thé thiét 1ap nhiéu hon 1 thiét bi & ché dd dw phong

I L I Hé théng du phong song song N+X
!_ N+X, hay con goi |3 hé théng dy phong song song, |a mét bién
I phap bao vé dé dam bao hé théng ngudn dién dy phong (UPS)

lubn hoat dong.

| \ N+X I3 s6 lvgng mé-dun UPS can thiét dé cung cip dd dién nang
cho cic hé théng két néi thiét yéu, cdng thém mot hodc nhiéu
(] mo-dun khac.

Néu trung tdm dit liéu doanh nghiép s* dung mét UPS 16n duy

I nhat, va néu mo-dun dé bi 16i, cac hé théng sé bi gian doan. Bang
cach s&r dung so d6 N+X, nhiéu mé-dun UPS nho va pin duoc tich
hop v&i nhau. Trong hoat dong binh thuong, tai dwgc chia déu
cho tat ca cdc mo-dun, hoat dong nhu thé chidng |a mot thiét bj
UPS 1én duy nhat.

woc ngirng hoat dong dé bao tri, hé théng UPS van cé thé cung cap du ngudn dién vi
nhiéu mé-dun du phong. Vi du, khi s& dung cau hinh du phong N+1, cdc md-dun UPS
tai du kién c6 thé dugc chiu bdi ba moé-dun. Loi ich cla cdu hinh N+1 s& gidm dan sau

Ché dé ECO (Tiét kiém nang lwong)
" Ché db ECO 13 phuong phap van hanh UPS & mrc cong suit bao vé giam nh3m dat
duoc hiéu suat dién nang tot hon va tiét kiém ndng luong. Loi ich cha ché dé ECO la
hiéu suat cia dwong dan bypass thudng nam trong khoang tir 98,0% dén 99%, so vdi
hiéu suat co ban cda UPS I3 tlr 94% dén 97%. Piéu nay cdé nghia la hiéu sudt cia UPS
tang tir 2-5% khi s&r dung ché dd ECO. Ché dé ECO la mdt cach tiém ndng dé tiét kiém
nang lugng trong cac trung tam dit liéu va cac rng dung UPS khac.

Pong bd hoa thanh cdi tai (LBS)

(Ap dung cho cong suat 30kVA tré 1én)

Chirc nang cua LBS la gitr cho dau ra cda hai hé théng UPS
doc l1ap (mét hodc nhiéu hé thong) duwoc dong bd hda ngay
ca khi hai hé théng hoat déng & cac ché dd khac nhau (bo
bién tan) hodc bang pin. N6 thuong dugc st dung véi
STS.(BO chuyén mach tinh) duoc két ndi vdi tai quan

trong dé dat dwoc ciu hinh Bus kép.

Giao dién truyén thong da nang

Ngoai giao dién RS232 théng thudng, UPS cd thé dugc gidam

sat va diéu khién thdong qua RS485, ti€p diém khd hodc thé

Ethernet (SNMP). Giai phap ddc dao nay cho phép ban dé

dang gidm sat va quan ly UPS clia minh bang trinh duyét web

B SNMP tiél:l chuén, QBng thoi cung cap kha ndng tdt mdy an toan cho
nhiéu hé thong may tinh qua mang.
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Dong san pham UPS cao cap PowerHub

MODELS
Supreme Supreme Supreme Supreme Supreme Supreme Supreme
MODEL NAME | 1OKTT (Std/Ext) | 30K-TT (Std/Ext) |4OK-TT (Std/Ext)|  GOK-TT (Ext) 100K-TT (Ext) 200K-TT (Ext) 400K-TT (Ext)
15K-TT (Std/Ext) 8OK-TT (Ext) 120K-TT (Ext) 250-TT(Ext) 500K-TT (Ext)
20K-TT (Std/Ext) 160K-TT (Ext) 300K-TT (Ext)
X&p h
“(e\';’ A /?'(35) 10KVA/9KW 30KVA/27KW | 40KW/36KW | 60KVA/54KW 100KVA/90KW 200KVA/180KW | 400KVA/360KW
15KVA/13.5KW 80KVA/72KW 120KVA/108KW | 300KVA/270KW | 500KVA/450KW
20KVA/18KW 160KVA/144KW
Kich thudc
600x780x1200 600x850x1600 600x850x2000 | 1200x850x2000
RxSxC (mm)
Trong luvong 598to 602 (Std) 602 (Std) 603(Std) 170
(ke) 129t0 133 (Ext) 133(Ext) 134 (Ext) 172 SRSl D SLRHO00
PIN
bién ap pin 216V (Std)
(VDC) +192/204/216/228/240(Ext)
Loai/SollSES 12V/38Ah x 36pcs (Std) Khong co
pin
BO sac 5.7(Std) 5.7(5td)
L o Lo 20 (MAX) 3010 40 50 to 80 100 to 130

*Do qud trinh cdi tién san phdm dang dién ra, théng sé ki thudt co thé thay déi ma khéng cén bdo trudc.

THONG SO KY THUAT

Pau vao dién

Dién ap dau vao: 380/400/415VAC

Dai tan sd: 40~70Hz

THDi: 2% (tai phi tuyén) (Dong TT 10 kVA dén 30 kVA)
3% (tai phi tuyén) (Dong TT 100 kVA tr& |én)

bién ap dau ra

Dién dp dau ra: 380/400/415VAC Hé sb cdng suat: 0.9

Hé sb dinh: 3:1
Hiéu suat: 95%

Thai gian chuy&n mach: Oms (Nguén dién ludi — Pin)

Oms (Nguobn dién ludi— Ché dé bypass)

Qua tai: <110% - 60 phut
<125% - 10 phut
<150% - 1 phut

THDv: <2% (tai tuyén tinh), <3% (tai phi tuyén tinh)

Cong ty TNHH SG NexTech

Dia chi: s6 18BIS/18 Nguyé&n Thi Minh
Khai, phwérng Sai Gon, Thanh phd Ho
Chi Minh

Tel&Fax: +84 3910 4658
Hotline: +84 83 397 1188
Email: Sales@SGnextech.com.vn

Moi trucong

Nhiét d6 hoat dong: 0 ~ 40C

Do 6n: <55dB (Tl 10KVA dén 80KA)
<70dB (Tlr 100KVA dén 200KVA)
<73dB (T 300KVA dé&n 500KVA)

DO cao: <1500m

Do dm twong ddi: 0 ~ 90%, Khdng ngung tu

Giao dién truyén thong
RS232, RS485, Tiép diém khd, Khe cam thdong minh x 2
(Danh cho thé SNMP va thé Relay), LBS

Tiéu chuan

An toan: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-
4-4, [EC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Hiéu suat: IEC/EN62040-3
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	SUPREME UPS DÀNH CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ PHÒNG MÁY TÍNH
	PowerHub
	HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI
	MẬT ĐỘ CÔNG SUẤT CAO

	Được hầu hết chuyên gia khuyên dùng
	SUPREME UPS là bộ lưu điện UPS ba pha bốn dây trực tuyến chuyển đổi kép, cung cấp nguồn điện sóng sin ổn định và đáng tin cậy cho tất cả các thiết bị điện tử của bạn. Thiết bị được thiết kế với công nghệ điều khiển kỹ thuật số DSP tiên tiến nhất với hệ số công suất đầu ra là 1. Hiệu suất của toàn bộ thiết bị có thể đạt tới 95%. Với những tính năng vượt trội, UPS không chỉ cung cấp nguồn điện an toàn, đáng tin cậy và không bị gián đoạn cho các thiết bị nhạy cảm của bạn mọi lúc, mà còn tạo ra hiệu suất năng lượng tốt hơn, dẫn đến chi phí vận hành thấp hơn.

	Kết nối song song tối đa 4 thiết bị Chia sẻ tải Có thể thiết lập nhiều hơn 1 thiết bị ở chế độ dự phòng
	Hệ thống dự phòng song song N+X N+X, hay còn gọi là hệ thống dự phòng song song, là một biện pháp bảo vệ để đảm bảo hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS) luôn hoạt động.
	N+X là số lượng mô-đun UPS cần thiết để cung cấp đủ điện năng cho các hệ thống kết nối thiết yếu, cộng thêm một hoặc nhiều mô-đun khác.
	Nếu trung tâm dữ liệu doanh nghiệp sử dụng một UPS lớn duy nhất, và nếu mô-đun đó bị lỗi, các hệ thống sẽ bị gián đoạn. Bằng cách sử dụng sơ đồ N+X, nhiều mô-đun UPS nhỏ và pin được tích hợp với nhau. Trong hoạt động bình thường, tải được chia đều cho tất cả các mô-đun, hoạt động như thể chúng là một thiết bị UPS lớn duy nhất.
	Nếu một mô-đun bị lỗi hoặc cần được ngừng hoạt động để bảo trì, hệ thống UPS vẫn có thể cung cấp đủ nguồn điện vì nó đã được cấu hình với một hoặc nhiều mô-đun dự phòng. Ví dụ, khi sử dụng cấu hình dự phòng N+1, các mô-đun UPS nên được lựa chọn sao cho tổng tải dự kiến ​​có thể được chịu bởi ba mô-đun. Lợi ích của cấu hình N+1 sẽ giảm dần sau điểm đó.
	Chế độ ECO (Tiết kiệm năng lượng) Chế độ ECO là phương pháp vận hành UPS ở mức công suất bảo vệ giảm nhằm đạt được hiệu suất điện năng tốt hơn và tiết kiệm năng lượng. Lợi ích của chế độ ECO là hiệu suất của đường dẫn bypass thường nằm trong khoảng từ 98,0% đến 99%, so với hiệu suất cơ bản của UPS là từ 94% đến 97%. Điều này có nghĩa là hiệu suất của UPS tăng từ 2-5% khi sử dụng chế độ ECO. Chế độ ECO là một cách tiềm năng để tiết kiệm năng lượng trong các trung tâm dữ liệu và các ứng dụng UPS khác.

	Đồng bộ hóa thanh cái tải (LBS)  (Áp dụng cho công suất 30kVA trở lên)
	Chức năng của LBS là giữ cho đầu ra của hai hệ thống UPS độc lập (một hoặc nhiều hệ thống) được đồng bộ hóa ngay cả khi hai hệ thống hoạt động ở các chế độ khác nhau (bỏ qua/biến tần) hoặc bằng pin. Nó thường được sử dụng với một STS (Bộ chuyển mạch tĩnh) được kết nối với tải quan trọng để đạt được cấu hình Bus kép.
	Giao diện truyền thông đa năng Ngoài giao diện RS232 thông thường, UPS có thể được giám sát và điều khiển thông qua RS485, tiếp điểm khô hoặc thẻ Ethernet (SNMP). Giải pháp độc đáo này cho phép bạn dễ dàng giám sát và quản lý UPS của mình bằng trình duyệt web tiêu chuẩn, đồng thời cung cấp khả năng tắt máy an toàn cho nhiều hệ thống máy tính qua mạng.

	PowerHub
	Dòng sản phẩm UPS cao cấp PowerHub  MODELS
	MODEL NAME
	(KVA/KW)
	10KVA/9KW 15KVA/13.5KW 20KVA/18KW
	30KVA/27KW
	40KW/36KW
	60KVA/54KW 80KVA/72KW
	100KVA/90KW 120KVA/108KW 160KVA/144KW
	200KVA/180KW 300KVA/270KW
	400KVA/360KW 500KVA/450KW


	PIN
	20 (MAX)
	Không có

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Đầu vào điện
	Môi trường
	Điện áp đầu vào: 380/400/415VAC Dải tần số: 40~70Hz THDi: 2% (tải phi tuyến) (Dòng TT 10 kVA đến 30 kVA)            3% (tải phi tuyến) (Dòng TT 100 kVA trở lên)
	Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40˚C Độ ồn: <55dB (Từ 10KVA đến 80KA)              <70dB (Từ 100KVA đến 200KVA)              <73dB (Từ 300KVA đến 500KVA) Độ cao: <1500m Độ ẩm tương đối: 0 ~ 90%, Không ngưng tụ

	Điện áp đầu ra
	Điện áp đầu ra: 380/400/415VAC Hệ số công suất: 0.9 Hệ số đỉnh: 3:1 Hiệu suất: 95% Thời gian chuyển mạch: 0ms (Nguồn điện lưới – Pin)                                                        0ms (Nguồn điện lưới – Chế độ bypass) Quá tải: <110% - 60 phút                <125% - 10 phút                <150% - 1 phút THDv: <2% (tải tuyến tính), <3% (tải phi tuyến tính)

	Giao diện truyền thông
	RS232, RS485, Tiếp điểm khô, Khe cắm thông minh x 2 (Dành cho thẻ SNMP và thẻ Relay), LBS

	Tiêu chuẩn
	An toàn: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Hiệu suất: IEC/EN62040-3




